
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ NGUYỄN DU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Du, ngày 21 tháng 9 năm 2026

 DANH SÁCH

 ĐẠI BIỂU HĐND VÀ CÁN BỘ ĐẦU MỐI XÃ NGUYỄN DU 

1. Thông tin đại biểu 

S
T
T

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email
Số CCCD

Số 
điện thoại

Tài khoản 
công vụ 
của Văn 
phòng 

Quốc hội
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Thanh Bình
Xã

Nguyễn Du
Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Du
Binhldldtb@gmai.com 008074000083 0914817977

x

2 Tạ Đình Cung
Xã

Nguyễn Du
Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy xã Nguyễn Du 034374009475 0979780619 x

3 Đoàn Huy Nghiệm
Xã

Nguyễn Du
Phó Chủ tịch HĐND

xã Nguyễn Du huynghiem.1984@gmail.com 034084024808 0793296669
x

4 Nguyễn Việt Hùng
Xã

Nguyễn Du
Phó Bí thư Đảng ủy;Chủ tịch 

UBND xã Nguyễn Du viethungttqc@gmail.com 034079022425 0906123259 x

5 Đoàn Văn Thoại
Xã

Nguyễn Du
Phó Chủ tịch UBND

xã Nguyễn Du 034070006396 0962593566 x

Đỗ Văn Tuấn Xã Phó Chủ tịch UBND dovantuanthaibinh@gmail.com 0948205061



2

S
T
T

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email
Số CCCD

Số 
điện thoại

Tài khoản 
công vụ 
của Văn 
phòng 

Quốc hội
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Nguyễn Du xã Nguyễn Du 034071006658 x

7 Lưu Thị Thanh Nga
Xã

Nguyễn Du
Chủ tịch UBMTTQVN

xã Nguyễn Du Luunga17qp@gmail.com 034181021635 0949082588 x

8 Nguyễn Đình Thiệu
Xã

Nguyễn Du
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND xã Nguyễn Du

Thieudinh1971@gmai.com 034071007814 0976662742 x

9 Nguyễn Văn Thuân
Xã

Nguyễn Du
Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã 

Nguyễn Du thuanduqs@gmail.com 034074008971 0369105822
x

10 Hoàng Văn Nghiêm
Xã

Nguyễn Du
Trưởng Phòng Kinh tế

xã Nguyễn Du Hoangvannghiemqk@gmail.com 034070001869 09366 14228 x

11 Nguyễn Văn Soài
Xã

Nguyễn Du
Trưởng phòng Văn hóa – XH xã 

Nguyễn Du Nguyenvansoaithaibinh@gmail.com
034071092996

0987973123 x

12 Trần Thị Thúy Ngà
Xã

Nguyễn Du
Phó Trưởng Ban VH - XH

Hội đồng nhân dân
xã Nguyễn Du

ngatpqc@gmail.com 034174001412 0976321942 x

13 Trần Văn Quân
Xã

Nguyễn Du
Phó trưởng Ban KT - NS

Hội đồng nhân dân
xã Nguyễn Du

quantran275@gmail.com 034083005921 0987047222 x

14 Nguyễn Văn Tuấn
Xã

Nguyễn Du
Chủ tịch Hội Nông Dân

xã Nguyễn Du tuan0961876323@gmail.com 034079029576 0961876323
x

15 Hoàng Đình Tâm
Xã

Nguyễn Du
Chủ tịch HĐQT,

Giám đốc HTXDVNN
Bí thư CB Phương  Q Nam

Hdtam1977@gmail.com 034077017362 0365864345 x
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S
T
T

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email
Số CCCD

Số 
điện thoại

Tài khoản 
công vụ 
của Văn 
phòng 

Quốc hội
1 2 3 4 5 6 7 8

16 Đoàn Trung Kiên
Xã

Nguyễn Du
Trưởng Công An 

xã Nguyễn Du Trungkien.star@gmail.com 034087012664 0979702603 x

17 Vũ Văn Khuôn
Xã

Nguyễn Du
Chánh Văn phòng Đảng ủy

xã Nguyễn Du Vukhuonvpgmail.com 034079004235 0972817165 x

18
Đào Minh Vũ

Xã
Nguyễn Du

Hiệu phó trường THCS
Quỳnh Khê vudm77@gmail.com 034077000347 0982418202 x

19 Khổng Thị Huệ
Xã

Nguyễn Du
Chủ tịch Hội LHPN

xã Nguyễn Du khongthihue.1975@gmail.com 034175018210 0399246687
x

20 Trần Trọng Quỳnh
Xã

Nguyễn Du
Trưởng thôn Quỳnh Châu

xã Nguyễn Du
trantrongquynh20081985@gmail.
com 034085006242 0966805518 x

2. Thông tin cán bộ đầu mối

S
T
T

Vị trí đầu mối Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email
Số CCCD Số điện thoại

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Phạm Thị Thanh Trà
 Xã 

Nguyễn Du                                                                      

Công chức VP 
HĐND-UBND
Làm thư ký kỳ 

họp

phamthanhtra.92@gmail.com 034192012124 0369742467

2

Phục vụ công tác triển 
khai, lắp đặt trang thiết bị 
và Phục vụ công tác ký 
điện tử

Bùi Công Vũ
Xã

 Nguyễn Du                                                                      
Công chức VP 
HĐND-UBND tuanvuqk@gmail.com

034069017299 0355186169
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S
T
T

Vị trí đầu mối Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email
Số CCCD Số điện thoại

1 2 3 4 5 6 7 8
Làm thư ký kỳ 

họp

2. Thông tin địa chỉ Hội trường lắp đặt và các thông tin cần thiết khác.
- Nhà Văn hóa xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ: Thôn Quỳnh Sơn, xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên

Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Lưu: VT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Đoàn Huy Nghiệm
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